
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bồ Nguyễn Nhứt Trung 1997 ***564669 Đủ điều kiện

2 Bùi Hội 1994 ***327162 Đủ điều kiện

3 Bùi Quốc Dũng 1996 ***704329 Đủ điều kiện

4 Châu Văn Việt 1989 ***094564 Đủ điều kiện

5 Đặng Anh Thơ 1996 ***544568 Đủ điều kiện

6 Đặng Hoài Tâm 1994 ***627209 Đủ điều kiện

7 Đỗ Ngọc Toàn 1993 ***202122 Đủ điều kiện

8 Đoàn Thanh Kiều 1998 ***726623 Đủ điều kiện

9 Đoàn Văn Ngà 1994 ***557321 Đủ điều kiện

10 Dương Việt Tân 1994 ***203554 Đủ điều kiện

11 Hoàng Quyết Thắng 1993 ***942855 Đủ điều kiện

12 Huỳnh Minh Tân 1992 ***413558 Đủ điều kiện

13 Huỳnh Văn Hoài Bắc 1997 ***565575 Đủ điều kiện

14 Huỳnh Văn Quý 1997 ***833893 Đủ điều kiện

15 Lê Minh Hiếu 1997 ***000214 Đủ điều kiện

16 Lê Ngọc Chiêu 1997 ***603836 Đủ điều kiện

17 Lê Tấn Đạt 1993 ***467530 Đủ điều kiện

18 Lê Thanh Tín 1990 ***149765 Đủ điều kiện

19 Nguyễn Chí Nguyễn 1990 ***452957 Đủ điều kiện

20 Nguyễn Hữu Cần 1989 ***543430 Đủ điều kiện

21 Nguyễn Minh Toàn 1997 ***819043 Đủ điều kiện

22 Nguyễn Phi Hùng 1994 ***207354 Đủ điều kiện

23 Nguyễn Phước Tường 1992 ***521620 Đủ điều kiện

24 Nguyễn Quang Hải 1991 ***701808 Đủ điều kiện

25 Nguyễn Quang Toàn 1991 ***803861 Đủ điều kiện

26 Nguyễn Rô Ta 1991 ***641923 Đủ điều kiện

27 Nguyễn Thành Được 1997 ***711701 Đủ điều kiện

28 Nguyễn Thanh Hoàng 1992 ***156554 Đủ điều kiện

29 Nguyễn Thành Luân 1988 ***040610 Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thanh Sơn 1996 ***019036 Đủ điều kiện

31 Nguyễn Thanh Tiển 1998 ***341045 Đủ điều kiện

32 Nguyễn Trọng Nhân 1993 ***734856 Đủ điều kiện

33 Nguyễn Tuấn Anh 1993 ***043289 Đủ điều kiện

34 Nguyễn Văn Hòa 1991 ***231215 Đủ điều kiện

35 Nguyễn Văn Phong 1988 ***607974 Đủ điều kiện

36 Nguyễn Văn Sang 1996 ***831501 Đủ điều kiện

37 Nguyễn Viết Danh 1989 ***018954 Đủ điều kiện

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

38 Nguyễn Võ Sĩ 1994 ***474435 Đủ điều kiện

39 Nguyễn Xuân Linh 1988 ***092669 Đủ điều kiện

40 Phạm Hưng 1994 ***816547 Đủ điều kiện

41 Phạm Văn Thủy 1998 ***297517 Đủ điều kiện

42 Phạm Văn Út Cưng 1998 ***875654 Đủ điều kiện

43 Phan Vũ Đạt 1993 ***380808 Đủ điều kiện

44 Trác Hoàng Vũ 1996 ***448509 Đủ điều kiện

45 Trần Công Định 1995 ***781707 Đủ điều kiện

46 Trần Dương Thuận 1993 ***532999 Đủ điều kiện

47 Trần Minh Tiến 1996 ***519271 Đủ điều kiện

48 Trần Phú Nhuận 1996 ***620893 Đủ điều kiện

49 Trần Văn Khánh 1988 ***257013 Đủ điều kiện

50 Trương Hữu Kiên 1991 ***728985 Đủ điều kiện

51 Vũ Ngọc Minh 1997 ***097002773 Đủ điều kiện

52 Vũ Văn Đình 1997 ***447736 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Lương Văn Mại 1995 ***840707

Thiếu bản sao CMND, sổ hộ khẩu, 

bằng tốt nghiệp THPT; thiếu 3 xét 

nghiệm HIV, giang mai, viêm gan 

B

2 La Văn Hồng 1993 ***471082
Thiếu 3 xét nghiệm Viêm gan B, 

giang mai, HIV

3 Nguyễn Hoàng Nam 1991 ***326840
Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

4 Nguyễn Quốc Huy 1997 ***097008651
Thiếu bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Vũ Trọng Minh 1997 ***281974 Không đủ điều kiện về thị lực


